
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 

Số               /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày         tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận    

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)                                    

tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 ngày 6 

tháng 2020 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết 

định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm. 

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bắc Giang Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc 

Giang năm 2022; Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh về tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang 
năm 2022; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 269/TTr-SNN ngày 19/12/2022 và ý kiến thống nhất của các thành viên 

UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt 2 

năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Gồm 02 sản phẩm (Chi tiết theo phụ lục 01 

đính kèm).  

2. Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Gồm 67 sản phẩm (Chi tiết theo phụ lục 02 

đính kèm) 
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3. Sản phẩm được công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh 

cấp giấy chứng nhận; sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng 

sao in trên bao bì sản phẩm; được khen thưởng theo quy định.  

4. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên có giá trị 

trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu tổ chức công bố, 

trao Giấy chứng nhận phân hạng sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công 

Thương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các chủ thể sản xuất thực 

hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên 

sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra đột 

xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm 

xảy ra.  

2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất (các Chủ thể) có 

sản phẩm được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm duy trì chất lượng 

sản phẩm theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục chuẩn hoá các sản 
phẩm đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 

Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội Nông dân tỉnh; Văn 

phòng điều phối nông thôn mới; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các chủ thể sản xuất có tên tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ LĐVP, TH, KTN, TTTT; 

+ Lưu VT, KTN Thăng. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Lê Ô Pích 
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Phụ lục 1 

Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 4 sao đợt 2 năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày     /12/2022  

của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Phân 

hạng 

Ghi 

chú 

1 Ổi Tân Yên 
HTX nông nghiệp 

Quyên Phong 

Thị trấn 

 Cao Thượng, 

huyện Tân Yên 
4 sao  

2 
Xúc xích xông khói Hải 

Thịnh 
Công ty TNHH Hải 

Thịnh Bắc Giang 
Xã Thường Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 
4 sao  

Tổng số: 02 sản phẩm  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Phụ lục 2 

Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 3 sao đợt 2 năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     /12/2022  

của UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Phân 

hạng 

Ghi 

chú 

1 Long Nhãn nước đường 
Công ty Cổ phần xuất 

nhập khẩu Vifoco 

 Xã Song Khê, TP 

Bắc Giang 
3 sao  

2 
Giò lụa Ngọc Vụ Fresh 

Food 
Hợp tác xã Ngọc Vụ 

Xã Tân Mỹ, TP 

Bắc Giang 
3 sao  

3 Bánh mỳ Hoa cúc 

Hộ kinh doanh Trần 

Quốc Hương 

P. Xương Giang, 

TP. Bắc Giang 

3 sao  

4 Kẹo Hạnh phúc Nougat 3 sao  

5 Bánh Cookie lưỡi mèo 3 sao  

6 Bánh Chè lam 3 sao  

7 Bánh Biscotti 3 sao  

8 Thịt lợn 3S HTX chăn nuôi và dịch 

vụ TP sạch Tín Nhiệm 

Xã Đồng Sơn, TP 

Bắc Giang 

3 sao  

9 Giò lụa 3S 3 sao  

10 Bún khô Đa Mai 

HTX SX kinh doanh bún 

bánh nông sản sạch Đa 
Mai  

P. Đa Mai, TP. Bắc 

Giang 
3 sao 

 

11 Táo Phì Điền 
HTX sản xuất TM và 

DVNN Phì Điền 

Xã Phì Điền, huyện 

Lục Ngạn 
3 sao 

 

12 
Mỳ gạo Chũ Nam Thể 

đặc biệt 

HTX SX và tiêu thụ Mỳ 

Chũ Nam Thể 

Xã Nam Dương, 

huyện Lục Ngạn 

3 sao 
 

13 Mỳ chũ Năng Trường 
Công ty TNHH XNK 

nông sản Nam Dương 
3 sao 

 

14 Mỳ gạo Chũ Hạnh Thái 
HTX SX và TT mỳ 

Hạnh Thái  
3 sao 

 

15 Mỳ gạo Chũ  
Hợp tác xã mì Xuân 

Trường 
3 sao 

 

16 Mỳ Chũ Green 

HTX sản xuất kinh 

doanh tiêu thụ mỳ Trại 

Lâm xã Nam Dương 

3 sao 
 

17 
Vải thiều sấy khô 

 Thanh Hải 

HTX nông nghiệp 

Thanh Hải 

Xã Thanh Hải, 

huyện Lục Ngạn 
3 sao 

 

18 Giấm táo xanh Kim Ngân 

Cty TNHH TM Ngân 
Giang Lục Ngạn 

Thị trấn Chũ, 
huyện Lục Ngạn 

3 sao  

19 Giấm táo mèo Kim Ngân 3 sao  

20 Giấm vải Kim Ngân 3 sao  

21 Giấm tỏi ớt Kim Ngân 3 sao  

22 Rượu men lá San chí 
HTX DVNN Cường 

Thịnh Lục Ngạn 

Xã Kiên Lao, 

huyện Lục Ngạn 
3 sao 

 

23 Long Nhãn Đan Hội HTX Nhãn Đan Hội 
Xã Đan Hội, huyện 

Lục Nam 
3 sao 

 

24 Na dai Lục Nam 
Hợp tác xã sản xuất Na 

dai Lục Nam 

 Xã Huyền Sơn, 

huyện Lục Nam 
3 sao 
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TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Phân 

hạng 

Ghi 

chú 

25 Rượu nếp mầm làng Trồi 
HTX rượu nếp mầm 

làng Trồi 

Xã Lục Sơn, huyện 

Lục Nam 
3 sao 

 

26 Hạt dẻ Lục nam Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp tổng hợp Mai 

Sưu Xã Trường Sơn, 
huyện Lục Nam 

3 sao  

27 Bưởi Mai Sưu 3 sao  

28 Trà hoa vàng túi lọc 

HTX sản xuất dược liệu 

Lựu Chanh xã Trường 

Sơn 

3 sao 
 

29 Rượu Núi Huyền 
HTX Rượu gạo truyền 

thống Núi Huyền 

Xã Bắc Lũng, 

huyện Lục Nam 
3 sao 

 

30 Mật ong vải sớm HTX nuôi ong Phồn Nhi 
Xã Phúc Hòa, 

huyện Tân Yên 
3 sao 

 

31 Phở khô cao cấp Hợp tác xã sản xuất và 

tiêu thụ mỳ gạo Quế 

Hằng Châu Sơn 

Xã Ngọc Châu, 

huyện Tân Yên 

3 sao  

32 Bún khô cao cấp 3 sao  

33 Dưa lưới 
Hợp tác xã rau sạch Yên 

Dũng 
Xã Tiến Dũng, 

huyện Yên Dũng 

3 sao  

34 Dưa leo baby 3 sao  

35 Dưa Thiên nữ 3 sao  

36 Dưa hấu Sao Thần nông HTX sao Thần nông 3 sao  

37 Dưa lê Hương Đất 
HTX dịch vụ SX nông 

nghiệp Hương Đất 

Xã Đồng Việt, 

huyện Yên Dũng 
3 sao 

 

38 
Tinh bột củ sen nguyên 

chất Thùy Dương Hợp tác xã nông nghiệp 

sạch Thùy Dương 

Thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên 

Dũng 

3 sao 
 

39 
Tinh bột nghệ Curcumin 

Thùy Dương 
3 sao 

 

40 Giò Jam bon Hải Thịnh 
Công ty TNHH Hải 

Thịnh Bắc Giang 

Xã Thường Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 

3 sao  

41 
Trứng gà thương phẩm 

Hải Thịnh 
3 sao 

 

42 Trứng gà sạch Hoa Mer 
Công ty TNHH Kim Tân 

Minh 

Xã Quang Minh, 

huyện Hiệp Hòa 
3 sao 

 

43 Dưa lưới TL3 
HTX nông nghiệp công 

nghệ cao Phúc Lâm 

Xã Châu Minh, 

huyện Hiệp Hòa 
3 sao 

 

44 
Bánh chưng Vân Hoàng 

An 

HTX nông nghiệp công 

nghệ cao An Bình 

Xã Hoàng An, 

huyện Hiệp Hòa 
3 sao 

 

45 Bánh gio Hoàng Vân HTX dịch vụ NN Hoàng 

Vân 

Xã Hoàng Vân, 

huyện Hiệp Hòa 

3 sao  

46 Bánh chưng Vân 3 sao  

47 Dưa lê Hàn Quốc HTX Hưng Thịnh 
Xã Đông Lỗ, 

huyện Hiệp Hòa 
3 sao 

 

48 
Rượu Vương tửu Sơn 

Quả 
Hộ KD Nguyễn Văn Hà 

Xã Lương Phong, 

huyện Hiệp Hòa 
3 sao 

 

49 
Bánh nông sản BM 

(Khoai lang thái lát) 
HTX Bình Minh 

Xã Hồng Thái, 

huyện Việt Yên 

3 sao 
 

50 
Bánh nông sản BM (Phối 

trộn thập cẩm) 
3 sao  
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TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Phân 

hạng 

Ghi 

chú 

51 Trà gạo lứt sâm nam Hợp tác xã nông nghiệp 

Hạnh Phúc 

Xã Tăng Tiến, 

huyện Việt Yên 

3 sao  

52 Bánh chưng Hạnh Phúc 3 sao  

53 Bún gạo ngũ sắc Quê ta 
Cơ sở SX nông sản Quê 

ta 

Xã Nghĩa Trung, 

huyện Việt Yên 
3 sao 

 

54 Rượu Phù Lão 
HTX kinh doanh DV 

tổng hợp Đào Mỹ 

Xã Đào Mỹ, huyện 

Lạng Giang 
3 sao 

 

55 Nấm rơm Đông Thịnh HTX Đông Thịnh Phát 
Xã Xương Lâm, 

huyện Lạng Giang 
3 sao 

 

56 Dứa Hương Sơn 
HTX dứa sạch Hương 

Sơn 

Xã Hương Sơn, 

huyện Lạng Giang 
3 sao 

 

57 Nấm lim xanh 

HTX sản xuất nấm ăn, 

nấm dược liệu huyện 

Sơn Động 

Xã Cẩm Đàn, 

huyện Sơn Động 
3 sao 

 

58 Cam Xoàn Bắc Giang HTX Sen Ngọc 
Xã Vân Sơn, huyện 

Sơn Động 
3 sao 

 

59 Nho đen không hạt HTX Sinh Lợi 
TT An Châu, Xã 

huyện Sơn Động 
3 sao 

 

60 Rượu men lá Như Bảo 
HTX Dịch vụ - Thương 

mại An Lập 

 Xã Vĩnh An, 

huyện Sơn Động 
3 sao 

 

61 Mật ong nội hoa Nhãn  Hợp tác xã Hào An  Xã An Thượng, 
huyện Yên Thế 

3 sao  

62 Dầu lạc Cường Nhung HTX Cường Nhung 3 sao  

63 Dầu gấc Đại An 
HTX Nông nghiệp 
Quang Duy 

Xã Đồng Lạc, 
huyện Yên Thế 

3 sao 
 

64 Kẹo lạc chè hoa vàng HTX Tâm Việt Dũng 
TT Bố Hạ, huyện 

Yên Thế 
3 sao 

 

65 Thịt gác bếp Cao Lan 
HTX Nông nghiệp và 

dịch vụ Cao Lan 

Xã Xuân Lương, 

huyện Yên Thế 
3 sao 

 

66 Trà Cà gai leo Thiên Lộc HTX Hằng Anh 
Xã Hương Vỹ, 

huyện Yên Thế 
3 sao 

 

67 Chè xanh bản Ven HTX Thân Trường 
TT Phồn Xương, 

huyện Yên Thế 
3 sao 

 

Tổng số: 67 sản phẩm  
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